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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      tháng 11 năm  2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
1. Việc giao và lập kế hoạch vốn

1.1. Nguồn vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 4.179.567 triệu đồng, trong đó phân bổ chi tiết để thực hiện dự án (90%) là 3.761.610 triệu đồng và dự phòng (10%) là 417.957 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu của địa phương, địa phương đã thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương là 5.969.452 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án là 5.902.704 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật đầu tư công là 66.748 triệu đồng(
). 

Tính đến kế hoạch năm 2020, tổng kế hoạch vốn hằng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện dự án là 5.776.452 triệu đồng (trong đó: kế hoạch năm 2016 là 883.324 triệu đồng, kế hoạch năm 2017 là 957.429 triệu đồng, kế hoạch năm 2018 là 961.218 triệu đồng, kế hoạch năm 2019 là 1.216.197 triệu đồng và Kế hoạch năm 2020 là 1.758.285 triệu đồng). Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất(
), thì tỷ lệ phân bổ đạt 86,25% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 86,93 % so với mức vốn đã phân bổ chi tiết.
Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương đã thực hiện giải ngân được 4.382.419 triệu đồng, đạt 75,87% kế hoạch đã giao. Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất, giải ngân đạt 88,91% kế hoạch.
1.2. Nguồn vốn ngân sách Trung ương

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 6.074.653 triệu đồng (gồm: vốn trong nước 4.310.735 triệu đồng và vốn nước ngoài 1.763.918 triệu đồng(
)), trong đó: đã phân bổ chi tiết là 5.793.206 triệu đồng gồm: vốn trong nước 4.074.786 triệu đồng(
) và vốn nước ngoài 1.718.420 triệu đồng) và dự phòng chưa phân bổ là 281.447 triệu đồng.
Tính đến kế hoạch năm 2020, tổng kế hoạch vốn từ các nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí là 5.447.814 triệu đồng (gồm năm 2016: 663.385 triệu đồng, năm 2017: 698.576 triệu đồng, năm 2018: 1.543.384 triệu đồng, năm 2019: 1.272.978 triệu đồng và năm 2020 là 1.269.491 triệu đồng), đạt khoảng 89,6 % so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Trung ương giao. 
Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương đã thực hiện giải ngân được 4.851.570 triệu đồng, đạt 83,05 % kế hoạch đã giao.

2. Kết quả bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả vốn ứng trước ngân sách
2.1. Về công tác bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Công các xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt. Từ kế hoạch năm 2017, đối với các đơn vị chưa xử lý dứt điểm nợ đọng thì không được khởi công mới công trình. Do đó, tính đến năm 2020, số nợ đọng đã cơ bản được xử lý xong.

2.2. Về công tác thu hồi tạm ứng

 Đối với khoản ứng trước từ các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Trung ương bố trí để thu hồi là: 603.007,448 triệu đồng(
), số vốn ứng trước ngân sách trung ương còn lại chưa bố trí thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là 319.525 triệu đồng(
). Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, do nguồn vốn hằng năm bố trí chưa đảm bảo so với mức vốn trung hạn đã giao, nên số vốn thực tế bố trí để thu hồi vốn ứng trước trong giai đoạn 2016 - 2020 là 422.231 triệu đồng (trong đó thu hồi ngân sách Trung ương hỗ trợ các Chương trình mục tiêu là 368.780 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia là 53.451 triệu đồng).

Do đó, tính đến kế hoạch năm 2020, số vốn ứng trước ngân sách trung ương còn lại chưa bố trí thu hồi 465.929 triệu đồng(
), trong đó: Số vốn đã phân bổ trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa có nguồn để bố trí thu hồi là 146.403 triệu đồng.
(Chi tiết tình hình phân bổ vốn và giải ngân của các nguồn vốn tại các biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo) 
II. Đánh giá

Các dự án được bố trí kế hoạch vốn hằng năm tuân thủ đúng quy định về điều kiện bố trí vốn trong Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; đảm bảo bố trí vốn tập trung, ưu tiên bố trí để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; hạn chế tối đa việc bố trí khởi công mới các công trình, các địa phương chỉ được bố trí vốn để khởi công mới công trình khi đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. 
Các chương trình, dự án được các chủ đầu tư thực hiện theo mức vốn đã được phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan nên địa phương phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (05 lần) để phù hợp với thực tế, trong đó có một số nguyên nhân như:

- Có một số dự án cấp bách cần phải được bổ sung thêm nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để triển khai thực hiện.

- Một số dự án phụ thuộc vào nguồn thu. Đến nay nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch năm 2020 theo tiến độ, nên phải điều chỉnh sang sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện dự án, không gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Có một số dự án hoàn thành không sử dụng hết mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao, hoặc một số dự án không có khả năng triển khai thực hiện nguồn vốn được giao trong kế hoạch trung hạn. Bên cạnh đó có một số dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí còn thiếu so với nhu cầu hoặc cần bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn…

III. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm(
). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ(
). GRDP bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên ước đạt 46,58 triệu đồng năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là 62.329 tỷ đồng, trong đó, khu vực nhà nước chiếm khoảng 37,55%, khu vực ngoài nhà nước chiếm khoảng 62,26%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm khoảng 0,18%.
Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu(
) đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới cho tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Nhân dân khi thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất(
) được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, được Nhân dân ủng hộ. Phần lớn các hộ dân được tái định cư tại những nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất, bước đầu ổn định được đời sống và giúp Nhân dân an tâm phát triển sản xuất. 
Hệ thống đường giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp, bảo đảm sự kết nối giữa các vùng trong tỉnh và giữa các tỉnh trong khu vực(
), tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết hợp hài hoà cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và cả nước, đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi được thực hiện thường xuyên(
), đảm bảo cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ.
Việc cấp điện cho các thôn làng chưa có điện từ lưới điện quốc gia được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay đã hoàn thành cấp điện tại một số thôn, làng(
), nâng tỷ lệ số thôn, làng, tổ dân phố có lưới điện quốc gia lên 100% vào năm 2020 (năm 2015 là 97,35%). Hệ thống truyền tải lưới điện được chú trọng đầu tư(
) đưa vào vận hành, góp phần nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 99,3% (năm 2015 là 98,13%).

Hệ thống trường, lớp học ngày càng được đầu tư xây dựng(
); cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư(
) theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả khả quan(
). Hạ tầng y tế được tăng cường cùng trang thiết bị hiện đại(
) đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Cơ sở vật chất tại các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ được đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư, sửa chữa, phục vụ các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Việc phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa lịch sử được chú trọng, góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ. Hạ tầng công nghệ thông tin phát triển khá nhanh, mạng lưới thông tin phủ sóng rộng khắp; một số dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư(
) và có bước cải thiện đáng kể, nhất là thành phố Kon Tum, góp phần làm thay đổi diện mạo chung của tỉnh. Các công trình hạ tầng thiết yếu của huyện Ia H'Drai được tập trung đầu tư(
). Hạ tầng nông thôn được tăng cường, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ và kiên cố(
) thông qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trung tâm xã, cụm xã, công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

* Đánh giá chung

Qua giai đoạn 5 năm 2016-2020, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, nhiều công trình có ý nghĩa quan đối với tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng(
); cơ sở hạ tầng các vùng động lực được quan tâm đầu tư phát triển; cơ sở hạ tầng các xã vùng nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới được chú trọng,… đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, cụ thể như sau:
- Khả năng cân đối bố trí kế hoạch vốn hằng năm để triển khai thực hiện các dự án còn thấp so với kế hoạch trung hạn đã giao; việc huy động nguồn vốn từ các dự án khai thác quỹ đất chưa đạt so với mục tiêu đã đề ra.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian thực hiện; một số công trình khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh dự án nhiều lần.

- Nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác quản lý dự án. Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư ở một số đơn vị, chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian, chất lượng, dẫn đến nhiều công trình thường xuyên thay đổi, bổ sung thiết kế - dự toán; nhiều công công trình, hạng mục công trình chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài hơn so với quy định(
); một số công trình chưa phát huy được hiệu quả như mục tiêu đã đề ra; công tác quyết toán dự án hoàn thành sau khi bàn giao đưa vào sử dụng ở một số chủ đầu tư còn chậm.

- Việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình, mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ.

B. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
I. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 19-20%, nhóm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 32-33%, nhóm ngành dịch vụ đạt 42-43%. GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD). Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025. Tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 250 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 118.000 tỷ đồng.

II. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
1. Mục tiêu
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, các công trình trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

2. Định hướng

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị mới, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của tỉnh, các dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đổi mới chương trình, sách giáo khoa; đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, phát triển các vùng kinh tế động lực, đầu tư xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội.
- Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, chương trình phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn giai đoạn 2021-2025
Dự kiến tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum(
) là 16.498.358 triệu đồng.
1.1. Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 7.485.000 triệu đồng, trong đó, phân bổ chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, dự án là 7.306.093 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn là 178.907 triệu đồng, cụ thể:
- Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức là 3.000.000 triệu đồng (nhu cầu phân cấp cho ngân sách cấp huyện là 1.160.890 triệu đồng), trong đó, phân bổ chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, dự án là 2.821.093 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn là 178.907 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 4.001.000 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 484.000 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn vay (vốn ODA vay lại theo quy định của Chính phủ) là 205.739 triệu đồng.
1.3. Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương là 34.460 triệu đồng.

1.4. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu là 8.773.159 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg là 6.940.599 triệu đồng, bao gồm: vốn trong nước 5.874.943 triệu đồng và vốn nước ngoài 1.065.656 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, liên tỉnh 1.285.000 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu cho quản lý, bảo trì đường bộ là 547.560 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 10 kèm theo)

2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025
Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:
2.1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, phù hợp với quy hoạch tỉnh và phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.
- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

2.2. Nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương

Việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo nguyên tắc chung nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có);

- Bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước, thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025;

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo tiến độ thực hiện dự án và theo các quyết định được phê duyệt;
- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 đồng thời bảo đảm thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công;
- Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên bố trí các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục, được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của tỉnh, các dự án thương mại, dịch vụ, các dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, quốc phòng, an ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, … 
IV. DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 CHO TỪNG DỰ ÁN (CHỈ TÍNH PHẦN PHÂN BỔ CHI TIẾT)
1. Đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương 
Tổng các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 địa phương dự kiến giao 7.546.292 triệu đồng. Phương án phân bổ cụ thể từng nguồn vốn như sau:
1.1. Vốn đầu tư thuộc cân đối ngân sách địa phương (7.306.093 triệu đồng)

1.1.1. Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg (2.821.093 triệu đồng)
(1) Phân cấp cho các huyện, thành phố 1.160.890 triệu đồng (chiếm 41,1% tổng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương), gồm:

- Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 455.890 triệu đồng.

- Phân cấp đầu tư các vùng kinh tế động lực 150.000 triệu đồng.

- Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 147.000 triệu đồng (ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục).

- Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp 96.000 triệu đồng.

- Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị 212.000 triệu đồng.

- Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 100.000 triệu đồng.

(2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh khoảng 1.660.203 triệu đồng, gồm:
- Bố trí vốn để đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương 279.135 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh 48.748 triệu đồng.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 20.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành 22.700 triệu đồng. 
- Bố trí vốn để thực hiện dự án 1.289.620 triệu đồng; trong đó các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang là 201.424 triệu đồng của 12 dự án (trong đó thu hồi vốn ứng trước 23.091 triệu đồng) và các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 là 1.088.196 triệu đồng của 30 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.
1.1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất (4.001.000 triệu đồng)

(1) Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng 892.350 triệu đồng.

(2) Trích nộp quỹ phát triển đất tỉnh và chi phí quản lý đất đai theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 89.322 triệu đồng.

(3) Bố trí vốn cho các dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 3.019.328 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 10.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn để thực hiện dự án 3.009.328 triệu đồng; trong đó có 10 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang là 1.094.203 triệu đồng (trong đó thu hồi vốn ứng trước 45.210 triệu đồng) và 25 dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 là 1.915.125 triệu đồng (trong đó có 20 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 và 05 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025).
1.1.3. Nguồn thu xổ số kiến thiết (484.000 triệu đồng)

(1) Phân cấp cho các huyện, thành phố (lồng ghép thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) 48.500 triệu đồng.
(2) Bố trí để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo 201.811 triệu đồng.

(3) Bố trí để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 214.489 triệu đồng.

(4) Bố trí để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa 19.200 triệu đồng.
1.2. Nguồn vốn vay (205.739 triệu đồng)

(1) Dự kiến nhu cầu giải ngân vốn nước ngoài vay lại giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Trung ương 198.639 triệu đồng (trong đó: dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 4.488 triệu đồng; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 8.354 triệu đồng; dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới-Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum 84.925 triệu đồng; dự án Hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum (ADB9) 100.872 triệu đồng).
(2) Vay trả nợ gốc 7.100 triệu đồng (trong đó: Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 2.840 triệu đồng; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 4.260 triệu đồng).
1.3. Nguồn thu để lại chưa cân đối vào ngân sách địa phương (34.460 triệu đồng)

Dự kiến nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 34.460 triệu đồng bố trí để thực hiện dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
2. Đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách trung ương (8.773.159 triệu đồng)(
)
2.1. Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg (6.940.599 triệu đồng)
2.1.1. Vốn trong nước (5.874.943 triệu đồng)
- Bố trí vốn cho 13 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 1.104.331 triệu đồng, trong đó thu hồi vốn ứng trước 490.920 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho 26 dự án khởi công mới 4.770.612 triệu đồng thuộc các ngành, lĩnh vực giao thông; cấp nước, thoát nước; công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi; quốc phòng; y tế; văn hóa và giáo dục.
2.1.2. Vốn nước ngoài (1.065.656 triệu đồng)

- Bố trí vốn cấp phát từ ngân sách trung ương cho 04 chương trình, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 502.090 triệu đồng, không phát sinh nhu cầu vốn đối ứng nguồn ngân sách trung ương. 

- Bố trí vốn cấp phát từ ngân sách trung ương cho 04 dự án khởi công mới 563.566 triệu đồng thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, thủy lợi.
2.2. Vốn hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, liên tỉnh (1.285.000 triệu đồng): Bố trí để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà - tỉnh Quảng Ngãi.

2.3. Vốn bổ sung có mục tiêu cho quản lý, bảo trì đường bộ (574.560 triệu đồng): Bố trí để thực hiện 13 dự án khởi công mới nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
(Chi tiết Phương án phân bổ tại các biểu 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 kèm theo)
V. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Giải pháp triển khai

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính, ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ trọng cho chi đầu tư phát triển.

- Chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác cần tăng cường biện pháp khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua.

- Thực hiện đúng thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trong triển khai thực hiện. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạc giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. 

- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch vốn phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước. Mức vốn ứng trước của từng dự án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và phải đảm bảo có nguồn thanh toán các khoản ứng trước.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng cho các mục  tiêu thật sự cần thiết, cấp bánh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm hoàn thiện hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội. Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bố trí phần vốn ngân sách Nhà nước và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình, dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn. Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 
- Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra.

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Dự kiến kết quả đạt được
Với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ nêu trên, dự kiến kết quả triển khai thực hiện đầu tư công giai đoạn 2021-2025 như sau: địa phương sẽ được thu hồi toàn bộ số vốn đã ứng trước ngân sách trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi; tất cả các công trình chuyển tiếp sẽ được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ; đồng thời triển khai khởi công mới một số công trình quan trọng, thiết yếu của tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 11 xem xét, cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.


PHỤ LỤC:
DANH MỤC CÁC BIỂU KÈM THEO
1. Biểu số 01: Tổng hợp tình hình phân bổ các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc ngân sách phương quản lý.
2. Biểu số 02: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.

3. Biểu số 03: Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSĐP giai đoạn 2016-2020.

4. Biểu số 04: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

5. Biểu số 05: Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn Chương trình mục tiêu.

6. Biểu số 06: Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Biểu số 07: Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

8. Biểu số 08: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương.

9. Biểu số 09: Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài).

10. Biểu số 10: Tổng hợp nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.

11. Biểu số 11: Chi tiết dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn cân đối ngân sách địa phương.

12. Biểu số 12: Phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.
13. Biểu số 13: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

14. Biểu số 14: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025.

15. Biểu số 15: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, liên tỉnh giai đoạn 2021-2025
16. Biểu số 16: Dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

17. Biểu số 17: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn bảo trì đường bộ.

Dự thảo








(�) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 tại Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung lần 2 tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019, sửa đổi, bổ sung lần 3 tại Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019, lần 4 tại Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 và lần 5 tại Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2020.


(�) Tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: Quốc hội chỉ đạo “Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”.


(�) Bao gồm 18.033 triệu đồng vốn nước ngoài được Trung ương bổ sung để ghi thu, ghi chi các dự án đã giải ngân từ năm 2016 về trước.


(�) Chưa bao gồm 258.142 triệu đồng vốn dự phòng chưa phân bổ chi tiết.


(�) Tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí 549.556 triệu đồng và địa phương bố trí thu hồi trong Chương trình MTQG 53.451,448 triệu đồng.


(�) Đường NT18: 204.642 triệu đồng, Đường N5: 114.883 triệu đồng


(�) Đường NT18: 295.419 triệu đồng, Đường N5: 114.883 triệu đồng và dự án Cấp nước sinh hoạt Sa Thầy 55.627 triệu đồng.


(�) Trong đó: Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 5,10%/năm; Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14,50%/năm; Nhóm ngành Dịch vụ tăng 8,50%.


(�) Tỷ trọng các ngành Công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 27,58% năm 2020; Dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 42,83% năm 2020; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020. 


(�) Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; Đường Nam Quảng Nam (đoạn tránh đèo Văn Rơi); Đường Sê San 3 - Quốc lộ 14C; Tỉnh lộ 674 (mới) … đã hoàn thành. Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 lên 500 giường bênh; Nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Nhà làm việc và trung tâm sản xuất phát thanh - truyền hình tỉnh Kon Tum; Khu đô thị phía Nam Đăk Bla; Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Nam Cầu Đăk Bla; Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp; Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội … 


(�) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: công trình thuỷ lợi Ia H’Drai; công trình Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai; công trình thuỷ điện thượng Kon Tum; các công trình trên địa bàn huyện Ngọc hồi; đường Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Rơi trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Tô; phương án bồi thường, hỗ trợ Bến xe tỉnh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập. 


(�) Như: Các tiểu dự án thuộc Quốc lộ 24 từ tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum (các đoạn qua thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy và trung tâm huyện Kon Plông); Quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2); Quốc lộ 40B; đường tỉnh lộ được nâng cấp: Đường Sa Thầy-Ya Ly (tỉnh lộ 674), Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, Đường Ya Tăng đi Sê San 3A, Đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14 C, dự án tuyến tránh thuỷ điện Plei Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, tuyến tránh thành phố Kon Tum, sửa chữa Quốc lộ 24, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 40B; các đường tỉnh: Tỉnh lộ 671, 675, 677, 678, đường tái định cư thuỷ điện Plei Krông; Đoạn tránh Đèo Văn Rơi; cùng nhiều tuyến đường huyện, đường đô thị đã được xây dựng, ...Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.087 km đường giao thông, trong đó mặt đường bê tông nhựa chiếm 17%; mặt đường bê tông xi măng chiếm 35%; mặt đường nhựa chiếm 12%; so với năm 2015, tổng chiều dài đường giao thông tăng lên 2.087 km, tỷ lệ đường được bê tông hóa, láng nhựa tăng 1,15 lần (Quốc lộ  444 km, tỉnh lộ 444 km� HYPERLINK "https://mail.google.com/mail/u/0/" \l "m_-1047530752385783260__ftn2" \t "_blank" ��; huyện lộ 625 km; đường đô thị tăng từ 409 km lên 448 km; đường thôn, xã và trục chính nội đồng tăng từ 1.548 km lên 3.466 km; đường chuyên dùng 28 km; đường tuần tra Biên giới 435 km và đường Trường Sơn Đông 52 km).


(�) Trên địa bàn tỉnh hiện có 543 công trình thủy lợi các loại lợi (80 hồ chứa, 07 trạm bơm và 456 đập dâng) với tổng diện tích thực tế năm 2019 là 20.042,34 ha, ngoài ra một số công trình thủy lợi còn cung cấp nước sinh hoạt với 0,4 triệu m3/năm.


(�) Xây lắp lưới điện tại Trung tâm huyện Ia H’Drai; Xây lắp lưới điện tại thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; xây lắp lưới điện tại thôn Ngọc La xã Măng Ry, thôn Năng lớn 2 xã Đăk Sao, thôn Măng Rương 2 xã Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông.


(�) Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trạm biến áp 220kV (2x125MVA) và 06 Trạm biến áp 110kV (tổng công suất 249MVA); 2.258 km đường dây trung thế; 1.611 km đường dây hạ thế; 1.884 trạm/314.212kVA trạm biến áp phụ tải.


(�) Đến nay, tổng số trường mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh là 376 trường: Mầm non 138 trường; Tiểu học 99 trường; THCS 111 trường; 28 trường THPT-PTDTNT.


(�) Các phòng phục vụ học tập, nhà công vụ giáo viên, phòng nội trú, bán trú cho học sinh, công trình vệ sinh, nước sạch cũng được đầu tư xây mới. Giai đoạn 2015-2020, đã đầu tư thiết bị dạy học cho 62 phòng học tin học, 140 phòng học ngoại ngữ, hơn 3.200 bộ bàn ghế; bổ sung trang thiết bị cho các trường có học sinh bán trú, thiết bị phòng học bộ môn lý, hóa, sinh, thiết bị dạy học tối thiểu với kinh phí hơn 114 tỷ đồng. 


(�) Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 187 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: 57 trường, chiếm tỷ lệ 40,4%; Tiểu học: 72 trường, chiếm tỷ lệ 60,5%; THCS: 45 trường, chiếm tỷ lệ 40,5%; THPT: 13 trường, chiếm tỷ lệ 46,4%).


(�) Đã đầu tư hoàn thành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cấp lên 500 giường và nâng cấp lên hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1), Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi lên 250 giường (hạng mục Khu điều trị nội trú và kỹ thuật nghiệp vụ), Trung tâm Y tế các huyện Đăk Glei, Ia H’Drai, Đăk Hà (khu Nội – Nhi) và trên 60 công trình trạm y tế và nhà ở tập thể cho viên chức trạm y tế. Đầu tư xây lắp máy chụp XQuang kỹ thuật số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi; hệ thống lọc thận, máy chụp công hưởng từ MRI; máy Laser bán dẫn công suất; máy siêu âm 4D; máy xét nghiệm sinh học tự động; các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nội soi, chuẩn đoán và phẩu thuật nội soi; các trạm y tế đều được trang bị các thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ hoạt động, như máy điện tim, siêu âm, máy xét nghiệm,...


(�) Các trung tâm thương mại được hình thành; hệ thống cấp nước đô thị được triển khai ở nhiều địa phương, tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 88,7%; hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải rắn được đầu tư, một số nhà máy xử lý rác đã đi vào hoạt động.


(�) Gồm các công trình: Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể của huyện; Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai; Đường giao thông ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08; dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện, ...  


(�) Đến nay toàn tỉnh đã có 27 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, trong đó có 24 xã đã được công nhận xã nông thôn mới; 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 9 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí); Bình quân đạt 13,73 tiêu chí trên xã. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.


(�) Như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 24 các đoạn qua tỉnh Kon Tum, …


(�) Như công trình: Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.


(�) Bao gồm vốn Trái phiếu chính phủ. Chưa tính các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.





(�) Bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ. Chưa tính các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.





